
STT Tên Tài sản Thông số kỹ thuật ĐVT
Số 

lượng

 Đơn giá

(đồng) 

 Thành tiền 

(đồng) 
Tình trạng tài sản

Quyết định Thi hành án 

chủ động

Tổng cộng    56.804.000    56.804.000 

1 Điện thoại Redmi

- Số IMEL-1: 861056062207387;

- Số IMEL-2: 861065062207395;

- Màu Đen.

Chiếc 1              5.000              5.000 
Máy vỡ nát, không còn giá 

trị sử dụng

5726/QĐ-THADS ngày 

2/4/2026 

2 Điện thoại Samsung Galaxy A55
- Không số IMEL;

- Màu Xanh. 
Chiếc 1          103.000          103.000 

Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

5636/QĐ-THADS ngày

01/4/2026

3 Điện thoại OPPO

- Số IMEI1: 8627800069441313;

- Số IMEI2:8680069441305;

- Màu Xanh Xám.

Chiếc 1            52.000            52.000 
Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

5731/QĐ-THADS ngày

02/4/2026

4 Điện thoại Realme C20 - Màu xanh Chiếc 1            10.000            10.000 
Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

5729/QĐ-THADS ngày

02/4/2026

5 Điện thoại Iphone 13 Pro Max

- Số IMEI1: 358754215044165;

- Số IMEI2: 358754215032103;

- Màu xanh

Chiếc 1          412.000          412.000 
Vỡ màn hình, ẩm mốc, hiện 

trạng không lên nguồn

5449/QĐ-THADS ngày

27/3/2026

6 Điện thoại Iphone 13 Pro Max
- Số IMEI: 354786254802305;

- Màu đen
Chiếc 1          515.000          515.000 

Hình thức xước, ẩm mốc, 

pin phồng, hiện trạng không 

lên nguồn

5881/QĐ-THADS ngày

07/4/2026

7 Điện thoại Iphone 11
- Số IMEI: 352895113109398;

- Màu đen
Chiếc 1          309.000          309.000 

Hình thức xấu, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

5882/QĐ-THADS ngày

07/4/2026

8 Điện thoại Xiaomi 14T - Màu đen Chiếc 1          206.000          206.000 
Hình thức xấu, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

6506/QĐ-THADS ngày

24/4/2026

9 Điện thoại Iphone 12
- Số IMEI:356698116254682;

- Màu xanh
Chiếc 1          412.000          412.000 

Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

10 Điện thoại Iphone 11
- Số IMEI: 353948100353773;

- Màu xanh xám
Chiếc 1          362.000          362.000 

Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

11 Điện thoại Nokia
- Số  IMEI 1: 353147114232509;

- Số IMEI 2: 35314711423250
Chiếc 1              5.000              5.000 

Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn
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STT Tên Tài sản Thông số kỹ thuật ĐVT
Số 

lượng

 Đơn giá

(đồng) 

 Thành tiền 

(đồng) 
Tình trạng tài sản

Quyết định Thi hành án 

chủ động

12 Điện thoại VIVO Y21S Chiếc 1            10.000            10.000 
Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

6868/QĐ-THADS ngày 

8/5/2026

13 Điện thoại OPPO F11 Chiếc 1            52.000            52.000 
Hình thức xước, hiện trạng 

không lên nguồn

6863/QĐ-THADS ngày 

8/5/2026

14 Điện thoại Iphone 12 Pro Chiếc 1          206.000          206.000 
Vỡ màn hình, ẩm mốc, hiện 

trạng không lên nguồn

6872/QĐ-THADS ngày 

8/5/2026

15
Điện thoại Samsung Galaxy S21 

Ultra 5G
- Màu đen Chiếc 1          103.000          103.000 

Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

6875/QĐ-THADS ngày 

8/5/2026

16 Điện thoại Iphone 6s Plus Chiếc 1            10.000            10.000 
Vỡ màn hình, ẩm mốc, hiện 

trạng không lên nguồn

6866/QĐ-THADS ngày 

8/5/2026

17 Điện thoại Iphone 6S

- Số máy: MN1L2LL/A;

- Số sê ri: FFMXHFLKHFLQ;

- IMEI: 35334207480492 2.

- Màu hồng

Chiếc 1            10.000            10.000 
Pin phồng, hiện trạng 

không lên nguồn

7596/QĐ-THADS

28/5/2026

18 Điện thoại Iphone 12 Pro Max Chiếc 1            52.000            52.000 
Vỡ màn hình, vỡ lưng, 

không sử dụng được

19 Điện thoại Iphone 11 - Màn hình cảm ứng H116 Chiếc 1          515.000          515.000 
Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

20 Điện thoại Iphone 14

- Số IMEI1: 358416181963238;

- Số MIEI2: 358416182711743;

- Màu đen

Chiếc 1      1.133.000      1.133.000 
Vỡ màn hình, ẩm mốc, hiện 

trạng không lên nguồn

21 Điện thoại Oppo

- Loại màn hình cảm ứng;

- Số IMEI1: 863271056397295; 

- Số MIEI2: 863271056397287;

- Màu đen

Chiếc 1            10.000            10.000 
Vỡ màn hình, ẩm mốc, hiện 

trạng không lên nguồn

22 Điện thoại Iphone XS

- Số IMEI: 357233097351650;

- Số IMEI2: 357233096752379;

-  Màu trắng

Chiếc 1          206.000          206.000 
Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

7217/QĐ-THADS

19/5/2026

7375/QĐ-THADS

21/5/2026
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STT Tên Tài sản Thông số kỹ thuật ĐVT
Số 

lượng

 Đơn giá

(đồng) 

 Thành tiền 

(đồng) 
Tình trạng tài sản

Quyết định Thi hành án 

chủ động

23 Điện thoại Iphone 13

- Số Se-ri JRY9NJDVJG;

- Số IMIE 359214462531686;

- Số IMIE2359214462527767;

- Số ICCID: 8984048000334284913;

- Màu xanh

Chiếc 1          103.000          103.000 
Máy vỡ nát, không còn giá 

trị sử dụng

24 Cây máy tính

- 01 ổ cứng nhãn hiệu Kingspec;

- Dung lượng 128GB;

- Số S/N: 0017960028541;

- Màu đen

Chiếc 1          206.000          206.000 
Ngoại hình xấu, hiện trạng 

không bật được nguồn

25 Điện thoại Iphone 7 Plus

 '- Số IMEI: 355258085446980;

- Màn hình bị tách vỡ;

- Màu đen

Chiếc 1              5.000              5.000 
Vỡ màn hình, ẩm mốc, hiện 

trạng không lên nguồn

7362/QĐ-THADS ngày 

21/5/2026

26 Điện thoại Relmi - Màu xanh Chiếc 1            31.000            31.000 
Máy vỡ nát, không còn giá 

trị sử dụng

7512/QĐ-THADS ngày 

25/5/2026

27 Điện thoại Iphone 15 Plus

- Số IMEI 1: 352775623173318;

- Số IMEI 2: 352775629377038;

- Màu đen

Chiếc 1          927.000          927.000 
Vỡ màn hình, ẩm mốc, hiện 

trạng không lên nguồn

7056/QĐ-THADS ngày 

13/5/2026

28 Điện thoại Sharp
- Ký hiệu A1;

- Màu đồng
Chiếc 1              5.000              5.000 

Máy vỡ nát, không còn giá 

trị sử dụng

29 Máy tính xách tay Acer Predator
- Một sạc laptop Acer

- Màu đen
Chiếc 1          206.000          206.000 

Máy vỡ nát, không còn giá 

trị sử dụng

30 Điện thoại Iphone 11 Pro Max - Màu vàng gold Chiếc 1          206.000          206.000 
Lưng vỡ, không còn giá trị 

sử dụng

31 Điện thoại Relmi Note 8 Pro - Màu đen Chiếc 1            20.000            20.000 
Vỡ màn hình, ẩm mốc, hiện 

trạng không lên nguồn

32 Điện thoại Iphone 14 Pro Max - Màu trắng Chiếc 1      1.030.000      1.030.000 
Đã qua sử dụng, hình thức 

xấu

5730/QĐ-THADS ngày 

02/4/2026

7168/QĐ-THADS ngày 

18/5/2026

6703/QĐ-THADS ngày 

05/5/2026

7300/QĐ-THADS ngày 

14/5/2026
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STT Tên Tài sản Thông số kỹ thuật ĐVT
Số 

lượng

 Đơn giá

(đồng) 

 Thành tiền 

(đồng) 
Tình trạng tài sản

Quyết định Thi hành án 

chủ động

33 Cân đồng hồ

- Loại 15kg;

- Nhãn hiệu: Nhơn Hòa;

- Kích thước (27,5x21) cm;

- Phía trên có một đĩa cân bằng kim loại

sáng màu có kích thước (26,5x 5)cm 

Chiếc 1          309.000          309.000 Không còn giá trị sử dụng

34 Bát
- Chất liệu:  Inox;

- Kích thước (20x7)cm
Chiếc 1            10.000            10.000 Không còn giá trị sử dụng

35 Máy hàn nhiệt - Kích thước (93x52,5x28) cm Chiếc 1          309.000          309.000 

Không có dây, hiện trạng 

không bật được máy, không 

có giá trị sử dụng

36 Điện thoại Samsung Galaxy A06
- Số Seri: R8YX907133MZ;

-  Màu đen
Chiếc 1            52.000            52.000 

Vỡ màn hình, ẩm mốc, hiện 

trạng không lên nguồn

5937/QĐ-THADS ngày  

047/4/2026

37 Điện thoại Iphone 15 Pro Max Chiếc 1      1.545.000      1.545.000 
Lưng vỡ, hiện trạng không 

lên nguồn

38 Điện thoại Iphone 14 Pro Max - Màu tím. Chiếc 1      1.236.000      1.236.000 
Vỡ màn hình, ẩm mốc, hiện 

trạng không lên nguồn

39 Điện thoại Viettel - Màu xanh. Chiếc 1              5.000              5.000 
Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

40 Điện thoại Iphone XS Max - Màu đen Chiếc 1            52.000            52.000 
Máy vỡ nát, không còn giá 

trị sử dụng

41 Điện thoại Iphone 16 Pro Max - Màu vàng Chiếc 1      2.884.000      2.884.000 

Vỡ màn hình, ngoại hình 

xước nhiều, ẩm mốc, hiện 

trạng không lên nguồn

42 Điện thoại Iphone 6 Chiếc 1            10.000            10.000 
Màn hình vỡ, hiện trạng 

không lên nguồn

43 Điện thoại Iphone 6 Chiếc 1            10.000            10.000 
Màn hình vỡ, hiện trạng 

không lên nguồn

44 Điện thoại Iphone 16 Pro Max Chiếc 1      2.884.000      2.884.000 

Vỡ màn hình, ngoại hình 

xước nhiều, ẩm mốc, hiện 

trạng không lên nguồn

45 Điện thoại Iphone 16 Pro Max Chiếc 1      3.708.000      3.708.000 
Pin phồng, hình thức xước, 

hiện trạng không lên nguồn

5733/QĐ-THADS ngày 

02/4/2026

6507/QĐ-THADS ngày  

24/4/2026
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STT Tên Tài sản Thông số kỹ thuật ĐVT
Số 

lượng

 Đơn giá

(đồng) 

 Thành tiền 

(đồng) 
Tình trạng tài sản

Quyết định Thi hành án 

chủ động

46 Điện thoại Iphone - Màu tím Chiếc 1          206.000          206.000 
Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

5751/QĐ-THADS ngày 

06/5/2026

47 Điện thoại Viettel V3 - Màu xanh đen Chiếc 1              5.000              5.000 
Máy vỡ nát, không còn giá 

trị sử dụng

6758/QĐ-THADS ngày 

06/5/2026

48 Điện thoại Iphone - Màu xanh Chiếc 1          309.000          309.000 
Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

6759/QĐ-THADS ngày 

06/5/2026

49 Điện thoại Iphone 11 Promax - Màu xanh đen Chiếc 1            52.000            52.000 
Máy vỡ nát, không còn giá 

trị sử dụng

6752/QĐ-THADS ngày 

06/5/2026

50 Điện thoại Iphone 15 Promax - Màu xanh Chiếc 1      1.442.000      1.442.000 
Màn hình vỡ, hiện trạng 

không lên nguồn

6764/QĐ-THADS ngày 

06/5/2026

51 Điện thoại Iphone 14 Pro - Màu tím Chiếc 1      1.236.000      1.236.000 
Vỡ màn hình, ẩm mốc, hiện 

trạng không lên nguồn

6765/QĐ-THADS ngày 

06/5/2026

52
Điện thoại Redmi Note 12 pro 

5G
Chiếc 1            10.000            10.000 

Máy vỡ nát, không còn giá 

trị sử dụng

6912/QĐ-THADS ngày 

11/5/2026

53 Điện thoại VIVO

- Số IMEI 1:864415053155037;

- Số IMEI 2: 864415053155029;

- Màu xanh đen

Chiếc 1            31.000            31.000 

Vỡ lưng, hiện trạng không 

lên nguồn, không còn giá trị 

sử dụng

7134/QĐ-THADS ngày 

15/5/2026

54 Điện thoại Iphone X Chiếc 1            10.000            10.000 
Máy vỡ nát,  hiện trạng 

không lên nguồn

7140/QĐ-THADS

ngày15/5/2026

55 Máy tính bảng Apple
- Loại Ipad Air

- Màu trắng 
Chiếc 1            52.000            52.000 

Vỡ màn hình, hiện trạng 

không lên nguồn

7141/QĐ-THADS ngày 

15/5/2026

56 Điện thoại Iphone 6s
- Số IMEI: 353265073660997;

- Màu vàng
Chiếc 1            10.000            10.000 

Hình thức xấu, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

57
Điện thoại MIUI Global Mi10T 

Lite

- Số IMEI1: 865723053728433;

- Số IMEI2: 865723053728441;

- Màu xanh đen

Chiếc 1            10.000            10.000 
Vỡ lưng, hiện trạng không 

lên nguồn

58 Điện thoại OPPO A54 - Màu đen Chiếc 1            21.000            21.000 
Hình thức xấu, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

7790/QĐ-THADS ngày 

02/6/2026

59 Điện thoại Samsung A14 Chiếc 1            21.000            21.000 
Hình thức xấu, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

7791/QĐ-THADS ngày 

02/6/2026

60 Điện thoại ViVo Chiếc 1            31.000            31.000 
Hình thức xấu, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

7794/QĐ-THADS ngày 

02/6/2026

61 Điện thoại Iphone - Màu xanh Chiếc 1          103.000          103.000 
Vỡ màn hình, ẩm mốc, hiện 

trạng không lên nguồn

7802/QĐ-THADS ngày 

02/6/2026

7545/QĐ-THADS ngày 

26/5/2026
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STT Tên Tài sản Thông số kỹ thuật ĐVT
Số 

lượng
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(đồng) 
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62 Điện thoại Iphone Xs Max - Màu vàng gold Chiếc 1            10.000            10.000 
Máy vỡ nát, không còn giá 

trị sử dụng

63 Điện thoại Redmi Note 11 - Màu đen Chiếc 1          103.000          103.000 
Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

64 Điện thoại Samsung galaxy A13 Chiếc 1            52.000            52.000 
Máy vỡ nát, không còn giá 

trị sử dụng

65 Điện thoại IPhone 12 Promax Chiếc 1          515.000          515.000 
Vỡ màn hình, ẩm mốc, hiện 

trạng không lên nguồn

66 Điện thoại IPhone 14 Promax Chiếc 1          721.000          721.000 

Hình thức xước, vỡ màn 

hình, ẩm mốc, hiện trạng 

không lên nguồn

67 Điện thoại Samsung Galaxy A23 - Màu xanh Chiếc 1            10.000            10.000 
Máy vỡ nát, không còn giá 

trị sử dụng

68 Điện thoại Samsung Galaxy A12
- Màu đen

- Ốp lưng bằng nhựa trong suốt.
Chiếc 1            52.000            52.000 

Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

8550/QĐ-THADS ngày 

22/6/2026

69 Điện thoại OPPO - Màu trắng xanh Chiếc 1            10.000            10.000 
Máy vỡ nát, không còn giá 

trị sử dụng

5746/QĐ-THADS ngày 

24/6/2026

70 Điện thoại Iphone 6 - Màu vàng Chiếc 1            10.000            10.000 
Máy vỡ nát, không còn giá 

trị sử dụng

71 Điện thoại Iphone 6 - Màu xám. Chiếc 1            10.000            10.000 
Máy vỡ nát, không còn giá 

trị sử dụng

72 Điện thoại Nokia 105 - Màu đen Chiếc 1              5.000              5.000 
Hình thức xấu, không còn 

giá trị sử dụng

73 Điện thoại OPPO Reno2F - Màu trắng Chiếc 1            10.000            10.000 
Máy vỡ nát, không còn giá 

trị sử dụng

74 Điện thoại Samsung J7+ - Màu đen xanh Chiếc 1            10.000            10.000 
Máy vỡ nát, không còn giá 

trị sử dụng

75 Điện thoại Iphone 6S Chiếc 1            10.000            10.000 
Hình thức xấu, không còn 

giá trị sử dụng

76 Điện thoại Iphone XS Max - Màu vàng đồng. Chiếc 1          103.000          103.000 
Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

688/QĐ-CCTHADS 

27/6/2025

689/QĐ- CCTHADS 

27/6/2025

8482/QĐ-THADS ngày 

19/6/2026

7806/QĐ-THADS ngày 

02/6/2026
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STT Tên Tài sản Thông số kỹ thuật ĐVT
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77 Điện thoại OPPO A12 Chiếc 1            10.000            10.000 
Vỡ màn hình, hiện trạng 

không lên nguồn

698/QĐ- CCTHADS 

27/6/2025

78 Điện thoại Iphone 6 plus Chiếc 1            31.000            31.000 
Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

79 Điện thoại Iphone 6s Chiếc 1            31.000            31.000 
Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

80 Điện thoại Iphone XS Chiếc 1            52.000            52.000 
Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

81 Điện thoại Realmi 5i Chiếc 1            10.000            10.000 
Vỡ màn hình, hiện trạng 

không lên nguồn

82 Điện thoại Samsung Galaxy A22 Chiếc 1            31.000            31.000 
Hình thức xấu, hiện trạng 

không lên nguồn

83
Điện thoại Samsung Galaxy 

A03 Core
Chiếc 1            31.000            31.000 

Hình thức xấu, hiện trạng 

không lên nguồn

84 Điện thoại Vivo 1906 Chiếc 1            52.000            52.000 
Hình thức xấu, hiện trạng 

không lên nguồn

85 Điện thoại Oppo A16 Chiếc 1            52.000            52.000 
Hình thức xấu, hiện trạng 

không lên nguồn

86 Điện thoại Iphone 14 Promax Chiếc 1      3.296.000      3.296.000 
Hình thức xước, hiện trạng 

không lên nguồn

87 Điện thoại OPPO A54 Chiếc 1            10.000            10.000 
Máy vỡ nát, không còn giá 

trị sử dụng

88 Điện thoại Redmi 12C Chiếc 1            21.000            21.000 
Màn hình vỡ, hiện trạng 

không lên nguồn

89 Điện thoại Iphone XR - Màu đen Chiếc 1          206.000          206.000 
Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

495/QĐ-THADS ngày

04/8/2025

90 Điện thoại Iphone 13 Promax
- Số IMEI 35788454761745;

- Màu xanh
Chiếc 1          927.000          927.000 

Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

496/THA-THADS ngày  

04/8/2025

91
Điện thoại Samsung Galaxy J7 

Prime

- Số Imei1: 355726098645022;

- Số Imei2: 355727098645020;

- Dung lượng 32GB, không lắp sim;

- Màu vàng

Chiếc 1            52.000            52.000 
Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

1612/QĐ-THADS ngày 

10/9/2025

92 Điện thoại Iphone 12 Promax Chiếc 1          103.000          103.000 

Vỡ màn hình, vỡ lưng, ẩm 

mốc, hiện trạng không lên 

nguồn

5873/QĐ-THADS ngày 

7/4/2026

699/QĐ- CCTHADS 

27/6/2025

700/QĐ- CCTHADS 

27/6/2025

733/QĐ- CCTHADS 

27/6/2025
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STT Tên Tài sản Thông số kỹ thuật ĐVT
Số 

lượng

 Đơn giá

(đồng) 

 Thành tiền 

(đồng) 
Tình trạng tài sản

Quyết định Thi hành án 

chủ động

93
Điện thoại di động nhãn hiệu 

Redmi
- Màu xanh Chiếc 1          103.000          103.000 

Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

5874/QĐ-THADSNgày 

07/4/2026

94 Điện thoại MXMID

- Số IMEI 1: 830886090063692;

- Số IMEI 2 :830886090063700;

- Màu: Đen - Trắng

Chiếc 1            20.000            20.000 
Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

6521/QĐ-THADS ngày 

25/4/2026

95 Điện thoại Redmi Note 13

- Số IMEI 1: 869542065183403;

- Số IMEI 2: 869542065183411;

- Màu đen

Chiếc 1          103.000          103.000 
Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

6520/QĐ-THADS ngày 

25/4/2026

96 Điện thoại OPPO Reno 8Z 5G

- Số IMEI 1: 868062062715934;

- Số IMEI 2:8680620622715926;

- Màu bạc

Chiếc 1            10.000            10.000 
Vỡ màn hình, hiện trạng 

không lên nguồn

6526/QĐ-THADS ngày 

25/4/2026

97
Điện thoại Samsung Galaxy 

A03 Core

- Số IMEI 1: 350165824388588;

- Số IMEI 2: 350393174388582;

- Màu xanh

Chiếc 1            52.000            52.000 
Hình thức xấu, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

6522/QĐ-THADS ngày 

25/4/2026

98 Điện thoại Iphone 14 Promax
- Số IMEI: 358547326756507;

- Màu trắng
Chiếc 1          206.000          206.000 

Vỡ màn hình, hình thức xấu 

hiện trạng không lên nguồn

6525/QĐ-THADS ngày 

25/4/2026

99 Điện thoại Redmi

- Số IMEI 1: 865390079011267;

- Số IMEI 2 :865390079011275;

- Màu đen

Chiếc 1          103.000          103.000 
Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

100 Điện thoại Samsung
 '- Số IMEI: 354556100901670;

- Màu xanh
Chiếc 1            10.000            10.000 

Vỡ màn hình, ẩm mốc, hiện 

trạng không lên nguồn

101 Điện thoại Samsung

- Số IMEI:  1 350362539995613;

- Số IMEI 2 :354592689995619;

- Màu xanh

Chiếc 1            20.000            20.000 
Hình thức xấu, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

102 Điện thoại Redmi

- Số IMEI 1: 861811057667394;

- Số IMEI 2 :861811057667386;

- Màu trắng

Chiếc 1            20.000            20.000 
Vỡ lưng, hiện trạng không 

lên nguồn

5163/QĐ-THADS ngày 

20/03/2026
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STT Tên Tài sản Thông số kỹ thuật ĐVT
Số 

lượng

 Đơn giá

(đồng) 

 Thành tiền 

(đồng) 
Tình trạng tài sản

Quyết định Thi hành án 

chủ động

103 Loa - Hình hộp chữ nhật; Chiếc 1            10.000            10.000 
Hình thức xấu, hiện trạng 

không lên nguồn

104 Đèn sáng - Hình hộp vuông Chiếc 1            10.000            10.000 
Hình thức xấu, hiện trạng 

không lên nguồn

105 Điện thoại Iphone 13 - Màu trắng Chiếc 1            52.000            52.000 
Vỡ màn hình, ẩm mốc, hiện 

trạng không lên nguồn

106 Điện thoại Iphone 14 - Màu trắng Chiếc 1            10.000            10.000 
Máy vỡ nát, không còn giá 

trị sử dụng

107 Loa MARSHALL - Màu đen Chiếc 1            10.000            10.000 
Hình thức xấu, vỡ lưng loa, 

hiện trạng không lên nguồn

108 Đèn LCD DISPLAY. - Màu đen Chiếc 1              5.000              5.000 
Hình thức xấu, hiện trạng 

không lên nguồn

109 Đèn LASER PRODUCT - Màu trắng Chiếc 1              5.000              5.000 
Hình thức xấu, hiện trạng 

không lên nguồn

110 Chảo

- Chất liệu: kim loại;

- Đường kính 28,5cm;

- Bên ngoài sơn màu cam;

- Có tay cầm màu đen.

Chiếc 1              5.000              5.000 

Đã qua sử dụng, hình thức 

xấu, không còn giá trị sử 

dụng

111 Điện thoại Iphone
- Số IMEL 359702374452892;

- Màu đen
Chiếc 1            10.000            10.000 

Hình thức xấu, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

112 Điện thoại Iphone

- Số seri FK1ZFFW1N70F;

- Mặt sau bị vỡ;

- Màu vàng

Chiếc 1          103.000          103.000 
Vỡ lưng, hiện trạng không 

lên nguồn

113 Điện thoại Iphone
- Số IMEL 350492190651344;

- Màu xám
Chiếc 1            52.000            52.000 

Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

114 Điện thoại Iphone
- Số seri HGWM906VR2;

- Màu vàng
Chiếc 1            52.000            52.000 

Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

115 Điện thoại Iphone
- Số IMEL 359466821078706;

- Màu đen
Chiếc 1            31.000            31.000 

Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

116 Điện thoại OPPO A57 Chiếc 1            10.000            10.000 
Vỡ màn hình, hiện trạng 

không lên nguồn

6548/QĐ-THADS

28/04/2026

117
Điện thoại SamSung Galaxy 

M51
Chiếc 1            10.000            10.000 

Vỡ màn hình, hình thức 

xấu, hiện trạng không lên 

nguồn

118 Điện thoại Iphone 12 Promax Chiếc 1          824.000          824.000 
Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

6045/QĐ-THADS ngày 

10/4/2026

7009/QĐ-THADS ngày 

13/5/2026

7175/QĐ-THADS ngày 

18/05/2026
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STT Tên Tài sản Thông số kỹ thuật ĐVT
Số 

lượng

 Đơn giá

(đồng) 

 Thành tiền 

(đồng) 
Tình trạng tài sản

Quyết định Thi hành án 

chủ động

119 Điện thoại Iphone 6 plus - Màu hồng Chiếc 1            31.000            31.000 
Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

120 Điện thoại Iphone 6 plus - Màu hồng Chiếc 1            31.000            31.000 
Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

121
Điện thoại Redmi narzo 50i 

Prime

- Số IMEI 1: 867555060263212;

- Số IME12: 867555060263204;

- Màu xanh

Chiếc 1              5.000              5.000 

Pin phồng, bong lưng, ẩm 

mốc, hiện trạng không lên 

nguồn

8257/QĐ-THADS

11/6/2026

122 Điện thoại Iphone 11 Chiếc 1          309.000          309.000 
Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

5725/QĐ-THADS ngày 

2/4/2026

123 Điện thoại Redmi Chiếc 1            52.000            52.000 
Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

6590/QĐ-THADS ngày 

28//2026

124 Điện thoại Iphone XS Max Chiếc 1          103.000          103.000 
Lưng vỡ, hiện trạng không 

lên nguồn

125 Điện thoại Iphone 14 Chiếc 1      1.133.000      1.133.000 
Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

126 Điện thoại Redmi Chiếc 1          103.000          103.000 
Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

6734/QĐ-THADS ngày 

5/5/2026

127 Điện thoại Iphone 11 Chiếc 1          412.000          412.000 
Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

128 Điện thoại OPPO Chiếc 1            10.000            10.000 
Vỡ màn, hình thức xấu, 

hiện trạng không lên nguồn

129 Điện thoại Iphone XS Chiếc 1          309.000          309.000 
Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

130 Điện thoại Iphone 12 ProMax Chiếc 1          515.000          515.000 

Vỡ lưng, hình thức xước, 

ẩm mốc, hiện trạng không 

lên nguồn

131
Điện thoại Samsung Galaxy 

A15 5G
Chiếc 1            10.000            10.000 

Vỡ màn, hình thức xấu, 

hiện trạng không lên nguồn

132 Điện thoại OPPO Chiếc 1          103.000          103.000 
Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

6708/QĐ-THADS ngày 

5/5/2026

133 Điện thoại OPPO Chiếc 1          103.000          103.000 
Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

134 Điện thoại Iphone 6s Plus Chiếc 1            31.000            31.000 
Máy vỡ nát, không còn giá 

trị sử dụng

6691/QĐ-THADS ngày 

05/05/2026

6745/QĐ-THADS ngày 

5/5/2026

6741/QĐ-THADS ngày 

5/5/2026

6039/QĐ-THADS

18/05/2026

6366/QĐ-THADS ngày 

20/4/2026
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STT Tên Tài sản Thông số kỹ thuật ĐVT
Số 

lượng

 Đơn giá

(đồng) 

 Thành tiền 

(đồng) 
Tình trạng tài sản

Quyết định Thi hành án 

chủ động

135 Điện thoại Iphone 8Plus Chiếc 1            52.000            52.000 
Vỡ màn hình, ẩm mốc, hiện 

trạng không lên nguồn

136 Điện thoại Samsung Galaxy S22 Chiếc 1            20.000            20.000 
Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

137 Điện thoại Samsung Galaxy A05 - Màu bạc Chiếc 1            52.000            52.000 
Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

6539/QĐ-THADS ngày 

25/04/2026

138 Bàn phím máy tính có dây K550 - Màu trắng Chiếc 1            20.000            20.000 

Hình thức xấu, không vào 

điện, không còn giá trị sử 

dụng

139 Chuột máy tính có dây DAREU
- Số S/N EM908WRU220402900;

- Màu trắng
Chiếc 1              5.000              5.000 

Hình thức xấu, không vào 

điện, không còn giá trị sử 

dụng

140 Màn hình máy tính MSI

- Kích thước màn hình 27ich;

- Số S/N CA9T914600505;

- Màu đen

Chiếc 1          515.000          515.000 

Hình thức xấu, không vào 

điện, không còn giá trị sử 

dụng

141 Dây chuyển đổi nguồn - Màu đen; Chiếc 1            31.000            31.000 
Hình thức xấu, ẩm mốc, 

không còn giá trị sử dụng

142
Case máy tính để bàn 

DESKTOP-UAPEPHE

- Hệ điều hành Win 10Pro; Chíp core i5

9400F; Main H310M; Bộ nhớ RAM

24GB; Ổ cứng (SSD) 111GB;

- Địa chỉ MAC: 00 - D8 - 61 - 2B - 70 -

47; 01 (một) dây HDMI màu đen dài

1,5m; Màu hồng

Chiếc 1          515.000          515.000 
Hình thức xấu, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

143 Dây nguồn
- Dài 1,2m;

- Màu đen
Chiếc 1            31.000            31.000 

Hình thức xấu, ẩm mốc, 

không còn giá trị sử dụng

144 Điện thoại Iphone 12Promax
- Số IMEI: 357210360827749;

- Màu xanh
Chiếc 1          206.000          206.000 

Vỡ lưng, hình thức xấu, 

hiện trạng không lên nguồn

145 Điện thoại Redmi 8

- Số IMEI (khe cắm sim 1): 

865805049455245;

- Số IMEI (khe cắm sim 2): 

865805049455252;

- Màu đen

Chiếc 1            52.000            52.000 
Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

6833/QĐ-THADS ngày 

7/5/2026

7523/QĐ-THADS ngày 

25/05/2026
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STT Tên Tài sản Thông số kỹ thuật ĐVT
Số 

lượng

 Đơn giá

(đồng) 

 Thành tiền 

(đồng) 
Tình trạng tài sản

Quyết định Thi hành án 

chủ động

146 Điện thoại Iphone 11 Pro Max Chiếc 1          515.000          515.000 
Vỡ màn hình, ẩm mốc, hiện 

trạng không lên nguồn

147 Điện thoại Iphone XS Max
Điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone 

XS Max
Chiếc 1            10.000            10.000 

Vỡ màn hình, ẩm mốc, hiện 

trạng không lên nguồn

148 Điện thoại Vivo Chiếc 1          103.000          103.000 
Hình thức xấu, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

149 Điện thoại Iphone Chiếc 1            10.000            10.000 
Máy vỡ nát, không còn giá 

trị sử dụng

150 Điện thoạiIphone 11 Chiếc 1          721.000          721.000 
Hình thức xấu, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

7957/QĐ-THADS ngày 

5/6/2026

151
Điện thoại Iphone 6s;

Điện thoại OPPO A58 
Chiếc 1            10.000            10.000 

Vỡ màn hình, ẩm mốc, hiện 

trạng không lên nguồn

8116/QĐ-THADS ngày 

10/6/2026

152 Điện thoại Iphone 14 Promax Chiếc 1          515.000          515.000 
Hình thức xấu, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

153 Điện thoại Iphone 6s Plus Chiếc 1            10.000            10.000 

Vỡ màn hình, vỡ lưng hình 

thức xước, ẩm mốc, hiện 

trạng không lên nguồn

154 Điện thoại Iphone 11 Promax Chiếc 1          721.000          721.000 
Hình thức xấu, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

155 Điện thoại Iphone 12 - Màu trắng Chiếc 1          824.000          824.000 
Pin phồng, ẩm mốc, hiện 

trạng không lên nguồn

8072/QĐ-THADS ngày 

10/6/2026

156 Điện thoại Iphone 7 - Màu đen Chiếc 1            31.000            31.000 
Hình thức xấu, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

8205/QĐ-THADS ngày 

11/6/2026

157 Điện thoại Iphone 12 Promax

- Số IMEI 1: 352794270913447;

- Số IMEI 2: 352794270802772;

- Màu xanh

Chiếc 1      1.030.000      1.030.000 
Hình thức xấu, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

158 Điện thoại OPPO Reno 13 F 5G

- Số IMEI 1: 865009076920839;

- Số IMEI 2: 865009076920821;

- Màu đen

Chiếc 1          103.000          103.000 
Vỡ màn hình, ẩm mốc, hiện 

trạng không lên nguồn

159 Điện thoại Iphone 16 ProMax
- Số IMEI1: 359476735270091;

- Số IMEI2: 359476735408642
Chiếc 1      3.605.000      3.605.000 

Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

7517/QĐ-THADS ngày 

25/5/2026

160 Điện thoại Iphone 13 Pro Max
- Số IMEI: 352990482003999; 

- Số IMEI 2: 352990482219728
Chiếc 1      1.030.000      1.030.000 

Vỡ màn hình, hình thức 

xước, hiện trạng không lên 

nguồn

7493/QĐ-THADS ngày 

25/5/2026

161 Điện thoại Iphone 7 plus
- Số IMEI 353820078254664;

- Màu đen
Chiếc 1            31.000            31.000 

Vỡ màn hình, ẩm mốc, hiện 

trạng không lên nguồn

7494/QĐ-THADS ngày 

25/5/2026

8191/QĐ-THADS ngày 

11/6/2026

6198/QĐ-THADS ngày 

15/4/2026

7759/QĐ-THADS ngày 

2/6/2026

7836/QĐ-THADS ngày 

3/6/2026
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162 Điện thoại Iphone 11 Pro Max

- Số IMEI 1: 353901105662151;

- Số IMEI 2: 353901105642617;

- Màu xám

Chiếc 1          721.000          721.000 
Hình thức xấu, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

7491/QĐ-THADS ngày 

25/5/2026

163 Điện thoại Iphone 16 Pro Max
- Số IMEI 1: 351613329770528;

- Số IMEI 2: 351613329734292
Chiếc 1      2.884.000      2.884.000 

Máy vỡ nát, không còn giá 

trị sử dụng

164 Điện thoại Iphone 13 Pro Max
- Số IMEI1: 359811266463816;

- Số IMEI2: 359811266106324 
Chiếc 1          824.000          824.000 

Vỡ màn hình, hình thức 

xấu, hiện trạng không lên 

nguồn

165 Điện thoại Iphone - Màu hồng Chiếc 1            52.000            52.000 
Vỡ màn hình, ẩm mốc, hiện 

trạng không lên nguồn

7486/QĐ-THADS ngày 

25/5/2026

166 Điện thoại Iphone 6s Plus - Màu vàng Chiếc 1            10.000            10.000 
Máy vỡ nát, không còn giá 

trị sử dụng

7500/QĐ-THADS ngày 

25/5/2026

167 Điện thoại Iphone 8
- Số IMEI: 356732087957351;

- Màu: Vàng Gold 
Chiếc 1            31.000            31.000 

Máy vỡ nát, không còn giá 

trị sử dụng

6104/QĐ-THADS ngày 

11/4/2026

168 Điện thoại Samsung Galaxy A03

- Số IMEI 1: 350765957261336;

- Số IMEI 2: 350880637261331;

- Màu đen

Chiếc 1            31.000            31.000 
Hình thức xấu, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

6960/QĐ-THADS

13/5/2026

169 Điện thoại Iphone 14 Plus

- Số IMEI1: 355843700303476;

- Số IMEI2: 355843700081858,

- Số IMEI2 : 355822266061686

Chiếc 1      1.133.000      1.133.000 
Hình thức xấu, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

6994/QĐ-THADS ngày 

13/5/2026

170 Điện thoại Iphone 14 Promax Chiếc 1      1.236.000      1.236.000 
Hình thức xấu, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

7084/QĐ-THADS ngày 

13/5/2026

171 Điện thoại Iphone 15 promax Chiếc 1      1.854.000      1.854.000 
Hình thức xấu, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

7043/QĐ-THADS ngày 

03/6/2026

172 Điện thoại REDMI 12

- Lắp sim số 0968967991

- Số IMEI 1: 863138065865762/14;

- Số IMEI 2: 863138065865770/14;

- Màu bạc

Chiếc 1            31.000            31.000 

Vỡ màn hình, hình thức 

xấu, hiện trạng không lên 

nguồn

7909/QĐ-THADS ngày 

3/6/2026

173 Điện thoại Iphone 12 Pro Max
- Số IMEI 1: 356737119560354;

- Số IMEI 2: 356737119280581 
Chiếc 1      1.030.000      1.030.000 

Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

8363/QĐ-THADS

ngày 17/6/2026

174 Điện thoại Iphone XS Max Chiếc 1            52.000            52.000 
Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

8467/QĐ-THADS

ngày 18/6/2026

7489/QĐ-THADS ngày 

25/5/2026
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175 Điện thoại đi động Huawei Mate màu đen Chiếc 1            52.000            52.000 
Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

176 Điện thoại đi động Redme màu xanh Chiếc 1            31.000            31.000 
Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

177
Điện thoại đi động Iphone 12 

promax 

số IMEI 353776393035819, số IMEI 2 

353776393030067
Chiếc 1          309.000          309.000 

Hình thức xước, ẩm mốc, 

hiện trạng không lên nguồn

4967/QĐ-THADS ngày 

19/3/2026

178 Điện thoại di động Iphone XR  màu trắng Chiếc 1          103.000          103.000 

Vỡ lưng, hình thức xước, 

ẩm mốc, hiện trạng không 

lên nguồn

4734/QĐ-THADS ngày 

12/3/2026

4660/QĐ-THADS ngày 

10/3/2026
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